
Phụ lục IV 

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2024/TT-BNNPTNT ngày      tháng     năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

                   

TT Tên sản phẩm/ 

hàng hóa 

Căn cứ kiểm tra Phương thức kiểm tra 

hàng nhập khẩu và văn 

bản điều chỉnh 

3.1 Thức ăn chăn 

nuôi: 

QCVN 01-

183:2016/BNNPTNT; 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT; 

Sửa đổi 1:2021 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT. 

 

- Thức ăn hỗn 

hợp hoàn chỉnh; 

thức ăn truyền 

thống 

- Kiểm tra sau thông quan; 

- Luật Chăn nuôi số 

32/2018/QH14; 

- Nghị định số 13/2020/NĐ-

CP ngày 21 tháng 01 năm 

2020 của Chính phủ hướng 

dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; 

- Nghị định số 46/2022/NĐ-

CP ngày 13 tháng 7 năm 

2022 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định số 13/2020/NĐ-CP. 

- Thức ăn bổ 

sung, thức ăn đậm 

đặc 

- Kiểm tra trước thông quan; 

- Luật Chăn nuôi số 

32/2018/QH14; 

- Nghị định số 13/2020/NĐ-

CP ngày 21 tháng 01 năm 

2020 của Chính phủ hướng 

dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; 

- Nghị định số 46/2022/NĐ-

CP ngày 13 tháng 7 năm 

2022 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định số 13/2020/NĐ-CP. 

4 Thức ăn thủy sản; 

Sản phẩm xử lý 

môi trường nuôi 

trồng thủy sản 

QCVN 02-31-

1/2019/BNNPTNT; 

QCVN 02-31-

2/2019/BNNPTNT; 

QCVN 02-31-

3/2019/BNNPTNT; 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT; 

Sửa đổi 1:2021 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT; 

- Kiểm tra sau thông quan; 

- Luật Thủy sản số 

18/2017/QH14; 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-

CP ngày 08 tháng 3 năm 

2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật 

Thủy sản. 
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QCVN 02-32-

1/2019/BNNPTNT; 

QCVN 02-32-

2/2020/BNNPTNT. 

8 Keo dán gỗ QCVN 03-

01:2022/BNNPTNT 

- Kiểm tra sau thông quan; 

- Thông tư số 16/2022/TT-

BNNPTNT ngày 25/10/2022 

của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn ban hành quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về keo dán 

gỗ. 

9 Máy, thiết bị 

dùng trong ngành 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn 

QCVN 01-182:  

2015/BNNPTNT 

- Kiểm tra sau thông quan;  

- Nghị định số 

132/2008/NĐ-CP ngày 

21/12/2008 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành 

một số điều Luật Chất lượng 

sản phẩm, hàng hoá; Nghị 

định số 74/2018/NĐ-CP 

ngày 15/5/2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 

132/2008/NĐ-CP ngày 

21/12/2008 của Chính phủ; 

Nghị định số 

154/2018/NĐ CP ngày 

09/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 

số quy định về điều kiện đầu 

tư, kinh doanh trong lĩnh 

vực quản ý nhà nước của Bộ 

Khoa học và Công nghệ và 

một số quy định về kiểm tra 

chuyên ngành 
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